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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

So với cùng kỳ 
năm trước (%)

So với tháng 
trước (%)

Trị giáLượngTrị giáLượng

TỔNG TRỊ GIÁ USD  33.600.609.501  312.280.088.7035,8 16,8

Trong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài

USD  20.922.799.274  198.700.993.8230,5 15,8

 1 Hàng thủy sản USD  223.665.834  2.090.324.65314,4 -2,4

 2 Sữa và sản phẩm sữa USD  96.393.476  926.692.75611,8 -2,5

 3 Hàng rau quả USD  211.765.468  1.870.533.388-0,1 15,7

 4 Hạt điều Tấn  141.184  220.724.862  2.309.572  2.899.722.663-16,9 -9,3 -8,5 -1,1

 5 Lúa mì Tấn  482.707  128.209.690  5.015.938  1.376.837.999-42,8 -43,4 34,9 7,1

 6 Ngô Tấn  1.548.762  360.642.101  9.633.713  2.344.529.81034,4 34,4 24,7 -0,4

 7 Đậu tương Tấn  222.742  109.836.090  1.816.566  935.838.51450,5 53,0 12,8 -8,1

 8 Dầu mỡ động thực vật USD  156.992.202  1.113.110.58417,7 2,8

 9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc USD  72.813.831  482.946.19014,1 12,0

 10 Chế phẩm thực phẩm khác USD  108.859.538  1.101.263.668-13,8 5,4

 11 Thức ăn gia súc và nguyên liệu USD  403.717.086  4.022.549.75739,0 -5,8

 12 Nguyên phụ liệu thuốc lá USD  38.949.702  335.598.182-5,0 35,7

 13 Quặng và khoáng sản khác Tấn  2.388.725  257.491.930  21.844.652  2.383.226.86146,6 46,4 29,9 27,5

 14 Than các loại Tấn  4.339.475  461.176.985  54.304.654  6.626.715.5649,3 4,6 31,1 13,1

 15 Dầu thô Tấn  1.096.144  621.729.897  11.414.026  6.998.789.452-6,2 -7,1 26,6 23,1

 16 Xăng dầu các loại Tấn  938.163  659.007.645  8.461.933  6.586.923.82944,9 50,7 -3,6 -10,1

 17 Khí đốt hóa lỏng Tấn  269.655  184.148.257  2.655.864  1.723.347.91329,4 35,4 25,6 34,3

 18 Sản phẩm khác từ dầu mỏ USD  125.595.098  1.391.048.0009,9 3,0

 19 Hóa chất USD  647.690.449  6.927.981.1530,4 9,0

 20 Sản phẩm hóa chất USD  636.205.913  6.319.326.7066,9 1,2

 21 Nguyên phụ liệu dược phẩm USD  40.580.488  387.916.82928,3 5,4

 22 Dược phẩm USD  433.420.542  3.561.609.23615,9 26,9

 23 Phân bón các loại Tấn  515.096  158.660.284  4.350.955  1.432.477.26136,2 13,0 31,1 27,1

 24 Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh USD  116.065.257  1.167.308.2660,1 16,5
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 25 Thuốc trừ sâu và nguyên liệu USD  81.403.445  776.509.27225,2 12,8

 26 Chất dẻo nguyên liệu Tấn  732.564  1.006.868.064  6.818.244  9.495.006.0687,9 7,5 21,3 17,9

 27 Sản phẩm từ chất dẻo USD  749.729.436  7.194.199.3923,0 16,6

 28 Cao su Tấn  187.321  320.340.698  1.474.448  2.293.146.16118,8 24,7 8,9 30,1

 29 Sản phẩm từ cao su USD  94.636.481  876.079.0566,6 16,2

 30 Gỗ và sản phẩm gỗ USD  235.914.933  2.265.902.7000,6 27,0

 31 Giấy các loại Tấn  225.154  196.431.361  2.078.484  1.834.749.1024,2 5,3 16,9 13,2

 32 Sản phẩm từ giấy USD  105.112.588  894.643.552-0,6 19,9

 33 Bông các loại Tấn  129.883  232.811.247  1.237.855  2.418.952.2318,8 6,9 12,8 2,7

 34 Xơ, sợi dệt các loại Tấn  111.363  237.466.312  1.014.358  2.239.600.03015,6 8,9 18,2 24,4

 35 Vải các loại USD  1.316.387.571  12.273.197.0645,0 14,7

 36 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày USD  631.906.454  5.885.395.342-3,2 19,3

 37 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh USD  99.012.340  1.273.073.1464,8 -6,0

 38 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm USD  84.799.981  708.280.4976,5 -5,1

 39 Phế liệu sắt thép Tấn  346.153  122.500.320  3.881.570  1.454.001.09112,1 7,5 11,5 7,7

 40 Sắt thép các loại Tấn  2.412.410  1.508.877.331  14.709.132  10.477.325.28555,9 41,7 38,2 23,2

 41 Sản phẩm từ sắt thép USD  567.077.173  5.286.778.4847,8 21,6

 42 Kim loại thường khác Tấn  180.657  819.729.289  1.777.311  7.806.321.9555,4 8,8 22,3 24,9

 43 Sản phẩm từ kim loại thường khác USD  259.987.460  2.595.738.4631,7 43,4

 44 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện USD  9.409.212.378  88.253.416.976-3,1 23,7

 45 Hàng điện gia dụng và linh kiện USD  159.756.856  1.860.353.7827,3 19,9

 46 Điện thoại các loại và linh kiện USD  1.071.250.576  8.449.747.0652,5 18,8

 47 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện USD  191.298.594  1.834.503.3729,4 2,6

 48 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác USD  4.295.944.755  39.700.883.8896,4 17,0

 49 Dây điện và dây cáp điện USD  300.920.507  2.724.442.86913,5 30,9

 50 Ô tô nguyên chiếc các loại Chiếc  17.706  374.112.694  142.794  2.936.772.306-3,8 -1,0 37,5 19,1

 51 Linh kiện, phụ tùng ô tô USD  545.061.799  3.907.837.43421,7 17,5

 52 Xe máy và linh kiện, phụ tùng USD  60.067.600  526.743.7215,5 3,5

 53 Phương tiện vận tải khác và phụ tùng USD  223.696.037  1.267.720.246137,0 39,7

 54 Hàng hóa khác USD  1.823.952.596  17.762.148.9185,1 12,2
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